
 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.  

 
 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai gói thầu: “Mua thuốc 

cho nhà thuốc Phòng khám đa khoa năm 2024”. 

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực và 

quan tâm đến gói thầu: “Mua thuốc cho nhà thuốc Phòng khám đa khoa năm 2024” 

của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gửi Thư báo giá được niêm phong về 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo phụ lục bảng yêu cầu báo giá. 

Thành phần hồ sơ gồm:  

 1. Bảng báo giá dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi 

phí liên quan khác). 

 2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng các hình thức sau: 

 1. Qua địa chỉ e-mail: duoc.pkdk@pnt.edu.vn 

 2. Trực tiếp về Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Địa chỉ: Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Số 461 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thời gian gửi: trước 16 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 7 năm 2024 

Chi tiết liên hệ: DS. Đặng Thị Thùy Linh, số điện thoại: 0944.490.515 

*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá: 

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối 

với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật 

nước ngoài; 

- Hạch toán tài chính độc lập; 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về phá sản; 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

 

Số: 1644/TĐHYKPNT-PKĐK 

V/v mời các đơn vị có năng lực và 

quan tâm báo giá gói thầu “Mua 

thuốc cho nhà thuốc Phòng khám đa 

khoa năm 2024”- lần 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6  năm 2024 



2 

 

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 

có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 

Điều 87 của Luật 22; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Trân trọng./. 

        (Đính kèm: Phụ lục Bảng Danh mục hàng hóa và Bảng yêu cầu báo giá) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HT và các Phó HT; 

- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT,  PKĐk-L (02b). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 
     TS.BS. Phạm Quốc Dũng 
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PHỤ LỤC I 

(Đính kèm Công văn số:  1644/TĐHYKPNT-PKĐK ngày 25 tháng 6 năm 2024 của 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

 

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA 

 

STT Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị 

tính 

Đường 

dùng 

Nhóm tiêu chí kỹ 

thuật (theo 

07/2024/TT-BYT) 

 Số lượng  

THUỐC TIM MẠCH 

1 Rosuvastatin 10mg Viên Uống BDG hoặc Generic 3.500    

2 Atorvastatin 10 10mg Viên Uống BDG hoặc Generic 2.800    

3 Amlodipin, losartan 5mg;50mg Viên Uống BDG hoặc Generic 2.000    

4 Trimetazidin 35mg Viên Uống BDG hoặc Generic 5.500    

5 Atorvastatin 20 20mg Viên Uống BDG hoặc Generic 900    

6 Bisoprolol 2,5mg Viên Uống BDG hoặc Generic 3.500    

7 Fenofibrate 200 200mg Viên Uống BDG hoặc Generic 1.200    

8 Fenofibrate 160 160mg Viên Uống BDG hoặc Generic 1.000    

9 Losartan 50 50mg Viên Uống BDG hoặc Generic 3.000    

10 Losartan 25 25mg Viên Uống BDG hoặc Generic 2.000    

11 Clopidogrel 75mg Viên Uống BDG hoặc Generic 3.500    

12 Telmisartan 40mg Viên Uống BDG hoặc Generic 700    

13 Amlodipin 10mg Viên Uống BDG hoặc Generic 800    

THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU 

14 Isotretinoin 10mg Viên Uống BDG hoặc Generic 10.000    

15 Isotretinoin 20mg Viên Uống BDG hoặc Generic 1.000    

THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA 

16 Esomeprazol 40mg Viên Uống Generic 7.600    

17 Esomeprazol 40mg Viên Uống BDG 2.500    

18 Ursodeoxycholic 

Acid 

300mg Viên Uống BDG hoặc Generic 3.000    

19 Natri alginat, natri 

bicarbonat, calci 

carbonat 

10ml Gói Uống BDG hoặc Generic 3.600    

20 Rabeprazol 20mg Viên Uống BDG hoặc Generic 800    

21 Itoprid Hydrochlorid 50mg Viên Uống BDG hoặc Generic 3.500    

22 Esomeprazol 40mg Viên 

nang 

Uống Generic 2.000    

23 Diosmin, Hesperidin 450mg; 

50mg 

Viên Uống BDG hoặc Generic 3.500    

24 Otilonium bromide 40mg Viên Uống BDG hoặc Generic 2.200    

25 Esomeprazol 20mg Viên Uống BDG  270    

26 Esomeprazol 20mg Viên Uống Generic 1.500    

27 Bacillus Clausii 2 tỷ CFU ống Uống BDG hoặc Generic 596    

28 Domperidon 10mg Viên Uống BDG hoặc Generic 2.085    

29 Pantoprazol 40mg Viên Uống BDG hoặc Generic 1.800    
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STT Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị 

tính 

Đường 

dùng 

Nhóm tiêu chí kỹ 

thuật (theo 

07/2024/TT-BYT) 

 Số lượng  

HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT 

30 Metformin, 

Sitagliptin 

50mg; 

850mg 

Viên Uống BDG hoặc Generic  2.000    

31 Metformin, 

Sitagliptin 

50mg + 

1000mg 

Viên Uống BDG hoặc Generic  1.200    

32 Methylprednisolon 16mg Viên Uống BDG hoặc Generic  1.200    

33 Methylprednisolon 40mg/ml Lọ Tiêm 

khớp 

BDG hoặc Generic  130    

34 Metformin 850 850mg Viên Uống BDG hoặc Generic  1.200    

35 Betamethasone 

disodium 

phosphate, Betameth

asone dipropionate 

5mg/ml + 

2mg/ml 

Lọ Tiêm BDG hoặc Generic  60    

36 Metformin 500 500mg Viên Uống BDG hoặc Generic 1.050    

37 Methylprednisolon 4 mg Viên Uống BDG hoặc Generic 1.600    

THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT 

VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP 

38 Diclofenac 4% Chai Dùng 

ngoài 

BDG hoặc Generic 100    

39 Celecoxib 200mg Viên Uống BDG hoặc Generic 2.150    

40 Fish 

oil, Glucosamine, Ch

ondroitin sulfate 

500mg +  

500mg +  

11.1mg 

Viên Uống BDG hoặc Generic 4.500    

41 Alendronic 

acid, Cholecalciferol 

70mg + 

2800IU 

Viên Uống BDG hoặc Generic 140    

42 Paracetamol, 

tramadol 

37,5mg + 

325mg  

Viên Uống BDG hoặc Generic 1.750    

43 Etoricoxib 90mg Viên Uống BDG hoặc Generic  400    

44 Meloxicam 7,5mg Viên Uống BDG hoặc Generic  580    

45 Diacerein  50mg Viên Uống BDG hoặc Generic  2.000    

46 Alpha Chymotrypsin 37,4mg + 

325mg 

Viên Uống BDG hoặc Generic  4.565    

47 Paracetamol 500mg Viên sủi Uống BDG hoặc Generic  600    

48 Paracetamol 500mg Viên Uống BDG hoặc Generic  2.800    

THUỐC LÀM MỀM CƠ VÀ ỨC CHẾ CHOLINESTERASE 

49 Eperison 

hydrochlorid 

50mg Viên Uống BDG hoặc Generic 2.500    

50 Tolperison 

hydroclorid 

150mg Viên Uống BDG hoặc Generic 1.000    

THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG 

51 Natri 

carboxymethylcellul

ose, Glycerin 

5mg/ml + 

9mg/ml 

Lọ Nhỏ mắt BDG hoặc Generic 75    
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STT Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị 

tính 

Đường 

dùng 

Nhóm tiêu chí kỹ 

thuật (theo 

07/2024/TT-BYT) 

 Số lượng  

52 Polyethylene glycol, 

Polyethylene glycol 

0,4% + 

0,3% 

Lọ Nhỏ mắt BDG hoặc Generic 80    

53 Natri Diquafosol 30mg/ml Lọ Nhỏ mắt BDG hoặc Generic 30    

THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH 

54 Mecobalamin 500mcg Viên Uống BDG hoặc Generic 4.750    

55 Ginkgo biloba 40mg Viên Uống BDG hoặc Generic 3.450    

56 Sertraline 50mg Viên Uống BDG hoặc Generic 1.200    

57 Sulpirid 50mg Viên Uống BDG hoặc Generic  12.500    

THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP 

58 Ambroxol  30mg Viên Uống BDG hoặc Generic  2.400    

59 Codein 

camphosulphonat, 

sulfogaiacol, cao 

mềm Grindelia 

25mg + 

100mg + 

20mg 

Viên Uống BDG hoặc Generic 1.120    

60 Bromhexin 8mg Viên Uống BDG hoặc Generic 2.700    

KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN 

61 Vitamin 

K1, Cholecalciferol, 

Calcium, Phosphoru

s 

450mg; 

50mg 

Viên Uống BDG hoặc Generic 1.830    

62 Vitamin E 400mg Viên Uống BDG hoặc Generic  4.500    

63 Magne B6 470mg 

+ 5mg 

Viên Uống BDG hoặc Generic  9.500    

64 Acid folic, Sắt 50mg + 

0,35mg  

Viên Uống BDG hoặc Generic 1.300    

65 Vitamin B1, B6. B12 100mg + 

200mg + 

200mcg 

Viên Uống BDG hoặc Generic 1.300    

66 Vitamin C 500mg Viên Uống BDG hoặc Generic 7.747    

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN 

67 Fexofenadin 180mg Viên Uống BDG hoặc Generic  1.850    

68 Fexofenadin 60mg Viên Uống BDG hoặc Generic  3.000    

69 Loratadin 10mg Viên Uống BDG hoặc Generic  3.100    

70 Cinnarizin 25mg Viên Uống BDG hoặc Generic  2.500    

71 Cetirizin 10mg Viên Uống BDG hoặc Generic  1.800    

THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH 

72 Pregabalin 75mg Viên Uống BDG hoặc Generic 1.300    

73 Gabapentin 300mg Viên Uống BDG hoặc Generic 1.100    

THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN 

74 Tenofovir 25mg Viên Uống BDG hoặc Generic 3.300    

75 Amoxicillin; Acid 

Clavulanic 

1g Viên Uống BDG hoặc Generic 2.100    
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STT Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị 

tính 

Đường 

dùng 

Nhóm tiêu chí kỹ 

thuật (theo 

07/2024/TT-BYT) 

 Số lượng  

76 Amoxicillin; Acid 

Clavulanic 

500mg + 

125mg 

Viên Uống BDG hoặc Generic 656    

77 Amoxicilin 500mg 500mg Viên Uống BDG hoặc Generic 2.500    

THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU 

78 Flunarizine 5mg Viên Uống BDG hoặc Generic 3.000    

Cộng khoản: 78 khoản 

*BDG: Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị 



 

 

PHỤ LỤC II 

(Đính kèm Công văn số: 1644 /TĐHYKPNT-PKĐK ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

 

TÊN CÔNG TY: ………….                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ: ………………………                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số điện thoại: ………………..         
   

Email: …………………….                 

                    

  BẢNG BÁO GIÁ THUỐC  
  Kính gửi: Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

STT 

STT 

trong 

DM 

mời 

chào 

giá 

Tên 

hoạt 

chất 

Tên 

thuốc 

Nồng 

độ - 

Hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Dạng 

trình 

bày, quy 

cách 

đóng gói 

Số ĐK/ 

GPNK 

Tên 

nhà 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 

(Theo 07 

/2024/TT

-BYT) 

Giá 

KK/ 

KKL(1) 

(VNĐ) 

Đơn 

giá (2) 

(VNĐ) 

 

Tên 

CSYT 
(3) 

Số 

QĐTT 
(4) 

Ngày 

QĐTT 
(5) 

Số 

lượng 

đã 

trúng 

thầu 

Đơn giá 

đã trúng 

thầu 

(VNĐ) 

1                                     

2                                     

3                                     

…                                      

                                      

                                      

              Ngày……………tháng…………..năm 

Thông tin người liên hệ: ……………………………………………………………….. GIÁM ĐỐC 

 

Ghi chú: 

1: Giá kê khai hoặc kê khai lại (VNĐ) 

2: Đơn giá đã bao gồm VAT 

3,4,5: Nêu rõ tên Cơ sở y tế, số Quyết định trúng thầu và ngày ra Quyết định trúng thầu. 


